
Phụ lục

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN

DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày      /      /2026 của Sở Nội vụ)

STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng

Số

lượng

tối đa

Mức giá tối đa 

(Triệu đồng/chiếc

hoặc bộ)

I. Phục hồi chức năng – y tế

1. Máy chạy bộ đa năng 7 20

2. Máy rung toàn thân 4 20

3. Ghế massage đa năng 10 60

4. Giường trị liệu nhiệt hồng ngoại (giường đá 

muối)

2 80

5. Giường kéo dãn cột sống 2 80

6. Giường y tế đa chức năng 1 20

7. Máy xoa bóp bằng áp lực hơi 4 15

8. Máy tạo oxy 2 20

II. Bếp ăn tập trung

1. Bếp Á công nghiệp 2 40

2. Bếp Âu công nghiệp 6 họng có lò nướng 2 45

3. Bếp hầm thấp 2 15

4. Tủ cơm công nghiệp  (40kg – 60 kg) 2 25

5. Tủ đông 2 20

6. Tủ mát bảo quản thực phẩm 2 30

7. Máy rửa chén 1 120

8. Tủ sấy chén bát 02 cửa 2 45

III.
Giặt là – vệ sinh

1. Máy giặt công nghiệp  ≥ 25kg/mẻ (loại công suất

lớn)

2 300

2. Máy sấy công nghiệp 2 300

IV. Phòng nghỉ điều dưỡng



2

STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng

Số

lượng

tối đa

Mức giá tối đa 

(Triệu đồng/chiếc

hoặc bộ)

1. Máy điều hòa nhiệt độ treo tường phòng nghỉ 

30m2 (khu nhà A), công suất 2 HP

43 15

V. Sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ điều 

dưỡng

1. Màn hình LED hội trường

1,725 x 3,27 =5,6m2 ~145inch

2 120

2. Hệ thống ánh sáng hội trường phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động điều dưỡng tập trung, hội nghị, sự

kiện

Hệ thống gồm:

- Đèn sân khấu

- Đèn spotlight

- Bộ điều khiển ánh sáng (console) - Hệ thống 

dimmer, giá treo, kỹ thuật điều khiển

2 200

3. Hệ thống âm thanh hội trường là hệ thống đồng 

bộ phục vụ nhiệm vụ điều dưỡng, hội nghị

 (bao gồm các thiết bị đồng bộ như: loa, micro, 

bộ trộn âm, thiết bị xử lý âm thanh, bộ khuếch 

đại công suất, hệ thống điều khiển và các thiết bị

phụ trợ…) 

2 250

VI. Hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành

1 Máy phát điện dự phòng 800kvA 1 1.500

Ghi chú:

- Số lượng tối đa là mức trần, căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách.

- Mức giá tối đa là giá tham khảo theo thị trường tại thời điểm xây dựng danh mục.
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